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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ


Số:            /BC- SYT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày        tháng      năm 2025



BÁO CÁO

Tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15. Sở Y tế báo cáo tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước, như sau: 

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỔNG KẾT

1. Bối cảnh trong nước liên quan đến thực hiện chính sách
Trong những năm qua, nhằm triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhiều địa phương trong cả nước đã ban hành nghị quyết riêng quy định về chế độ mừng thọ, tặng quà cho người cao tuổi.

Trên địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính), Hội đồng nhân dân các tỉnh đã ban hành các nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhiều địa phương đã ban hành nghị quyết riêng về chế độ mừng thọ, tặng quà cho người cao tuổi. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn 02 tỉnh, gồm: Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND ngày 6 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 
Từ ngày 01/7/2025 theo quy định tại Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hai tỉnh Bình Phước và Đồng Nai được sáp nhập thành tỉnh Đồng Nai (mới). 
Sau khi sắp xếp, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện tồn tại hai nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, gồm: (1) Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND (tỉnh Đồng Nai cũ); (2) Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND (tỉnh Bình Phước cũ). 
Hai nghị quyết này có sự khác biệt về mức chi quà tặng cho người cao tuổi, cụ thể: Mức chi người cao tuổi thọ 70, 75 tuổi (Bình Phước: 400.000 đồng/người; Đồng Nai: 400.000 đồng/người); mức chi người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi (Bình Phước: 400.000 đồng/người; Đồng Nai: 500.000 đồng/người); mức chi người cao tuổi thọ 90 tuổi (Bình Phước: 1.000.000 đồng/người; Đồng Nai: 1.200.000 đồng/người); mức chi người cao tuổi thọ 95 tuổi (Bình Phước: 400.000 đồng/người; Đồng Nai: 1.400.000 đồng/người); mức chi người cao tuổi thọ 100 tuổi (Bình Phước: 4.000.000 đồng/người; Đồng Nai: 2.600.000 đến 2.700.000 đồng/người); mức chi người cao tuổi thọ trên 100 tuổi (Bình Phước:1.000.000 đồng/người; Đồng Nai: 3.000.000 đồng/người).

Sau khi sắp xếp, tỉnh Đồng Nai (mới) có: Diện tích tự nhiên: 12.737,18 km²; Dân số: 4.491.408 người; Đơn vị hành chính cấp xã: 95 đơn vị (23 phường và 72 xã).
Toàn tỉnh hiện có 315.488 người cao tuổi, trong đó 278.653 người là hội viên Hội Người cao tuổi. Tỉnh đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, với tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm khoảng 16,6% dân số, trong khi tỷ suất sinh duy trì ở mức 1,79 con/phụ nữ, thấp hơn mức sinh thay thế trung bình của cả nước (2,1 con/phụ nữ). (Số liệu tạm thời, chưa có điều tra chính thức)
Thực trạng trên cho thấy dân số cao tuổi tại tỉnh đang tăng nhanh, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác hoạch định và triển khai chính sách, đặc biệt là trong các lĩnh vực: hạ tầng xã hội, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh cho người cao tuổi.

Việc bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi không chỉ là nhiệm vụ chính trị - xã hội quan trọng, mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm hướng đến phát triển bền vững của địa phương. Do đó, các cấp chính quyền cần tiếp tục xây dựng và thực hiện đồng bộ các chính sách nhân văn, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, việc triển khai hiệu quả chính sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi cần được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đồng thời phát huy vai trò, kinh nghiệm của người cao tuổi trong cộng đồng.

Trong giai đoạn 2020–2025, việc thực hiện hai nghị quyết trên đã hỗ trợ 224.337 lượt người, với kinh phí hơn 120 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc duy trì và nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi, bảo đảm an sinh xã hội bền vững tại địa phương.

2. Quá trình thực hiện tổng kết

Ngày 12/6/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sáp nhập tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai thành tỉnh Đồng Nai (mới), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025.

Sau khi sắp xếp, việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo các nghị quyết của hai tỉnh trước khi sáp nhập là yêu cầu cần thiết. Công tác tổng kết nhằm làm cơ sở đề xuất xây dựng chính sách thống nhất cho giai đoạn 2026–2030, bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp.

Tỉnh Đồng Nai (mới) là địa phương có quy mô dân số lớn, cơ cấu dân cư đa dạng, với nhiều đặc thù trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm an sinh xã hội nói chung và chính sách quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nói riêng cần được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện thống nhất và hiệu quả.

Đáng chú ý, hiện nay Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND của tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của tỉnh Bình Phước vẫn còn sự khác biệt về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi. Do đó, việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hai nghị quyết này là nhiệm vụ cấp bách, nhằm làm căn cứ tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mới, đảm bảo thống nhất, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026–2030.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành các Nghị quyết

Sau khi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành, Ủy ban nhân dân các tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện cụ thể như sau:
- Tại tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.
- Tại tỉnh Bình Phước, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2850/UBND-VX ngày 18/8/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, hằng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Y tế) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:
+ Rà soát, tổng hợp số liệu người cao tuổi đủ các mốc tuổi chúc thọ (đặc biệt là 90 và 100 tuổi) trên địa bàn;
+ Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chính sách;
+ Xây dựng kế hoạch tổ chức tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo quy định của Nghị quyết;
Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương và Hội Người cao tuổi các cấp tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà và chúc thọ người cao tuổi tròn 100 tuổi vào các dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán và Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10).
Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Y tế) cũng ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, lập danh sách và tổ chức chúc thọ cho người cao tuổi ở các độ tuổi còn lại (70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi) bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Các hoạt động chúc thọ, mừng thọ được tổ chức linh hoạt vào các dịp như Ngày Người cao tuổi Việt Nam (06/6), Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10), Tết Nguyên đán hoặc ngày sinh nhật của người cao tuổi, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.
2. Kết quả thực hiện thi hành các Nghị quyết
Công tác triển khai thực hiện công tác chúc thọ, mừng thọ đã được quan tâm thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, bố trí kinh phí kịp thời và bảo đảm các điều kiện tổ chức chúc thọ, mừng thọ theo quy định cho  224.337 lượt người, với kinh phí 120.300.500.000 đồng (từ năm 2020-2025), cụ thể: tỉnh Đồng Nai (cũ) đã hỗ trợ quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND cho 163.977 lượt người, với kinh phí 92.695.100.000 đồng; tỉnh Bình Phước (cũ) đã hỗ trợ quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND cho 60.360 lượt người, với kinh phí 27.605.400.000 đồng.
(Phụ lục II kèm theo)


3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

a) Khó khăn, vướng mắc
- Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc áp dụng song song hai Nghị quyết gồm Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND của tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của tỉnh Bình Phước với mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi khác nhau đã gây ra tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất, dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.
- Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ giữa hai tỉnh cũ có sự chênh lệch đáng kể, gây nên tâm lý so sánh, thắc mắc trong nhân dân, ảnh hưởng đến tính công bằng và sự đồng thuận xã hội.
- Nguồn lực ngân sách của tỉnh còn hạn chế, trong khi quy mô dân số lớn và số lượng người cao tuổi tăng nhanh, tạo áp lực lớn đối với chi ngân sách cho các chính sách an sinh xã hội, trong đó có chính sách chúc thọ, mừng thọ.
-  Tại một số địa phương, công tác tổ chức trao tặng quà còn hình thức, chưa được chuẩn bị chu đáo; việc thăm hỏi, động viên tinh thần người cao tuổi chưa được quan tâm đúng mức, làm giảm ý nghĩa nhân văn của chính sách.
- Nguồn nhân lực thực hiện ở cấp xã, phường còn hạn chế, một số cán bộ được phân công mới tiếp cận nhiệm vụ, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, dẫn đến quy trình triển khai chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thực hiện chính sách.
- Công tác thống kê, tổng hợp số liệu người cao tuổi tại cơ sở còn thiếu chính xác, cập nhật chậm, gây khó khăn trong việc lập kế hoạch, phân bổ kinh phí và tổ chức tặng quà hằng năm.
- Thời điểm tổ chức chúc thọ, mừng thọ ở một số địa phương chưa thống nhất; một số trường hợp thực hiện chậm so với thời điểm người cao tuổi đủ tuổi chúc thọ, dẫn đến mất tính kịp thời, ảnh hưởng đến ý nghĩa nhân văn của chính sách. Việc tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán và đầu năm được đánh giá là phù hợp hơn, bảo đảm chính sách được thực hiện kịp thời, trọn vẹn và ý nghĩa.
b) Nguyên nhân

- Việc triển khai đồng thời hai Nghị quyết chưa có hướng dẫn cụ thể về lồng ghép, điều chỉnh sau khi sáp nhập, dẫn đến lúng túng trong quá trình áp dụng và tổ chức thực hiện tại các địa phương.
- Chưa có cơ chế điều phối thống nhất về mức chi quà chúc thọ, mừng thọ trên địa bàn tỉnh mới; do đó, các đơn vị cơ sở vẫn phải căn cứ thực hiện theo chính sách cũ của từng địa phương trước khi sáp nhập.
- Nguồn lực tổ chức ở một số xã, phường còn hạn chế; một số cán bộ được giao nhiệm vụ mới còn thiếu kinh nghiệm, dẫn đến quy trình triển khai chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả hoạt động thăm hỏi, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
Từ ngày 01/7/2025, tỉnh Đồng Nai được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp) và tỉnh Bình Phước theo quy định tại Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội. Việc sáp nhập đặt ra yêu cầu cần thiết về thống nhất chính sách hỗ trợ quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên toàn địa bàn tỉnh.
Hiện nay, Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND đang quy định các mức chi khác nhau giữa hai địa phương trước khi sáp nhập. Các Nghị quyết này đã được ban hành và áp dụng từ năm 2019 đến nay; trong khi điều kiện kinh tế - xã hội đã có nhiều thay đổi. Vì vậy, việc ban hành một Nghị quyết mới là cần thiết nhằm điều chỉnh, cập nhật mức chi cho phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai hiện nay.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Sở Y tế kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND. Việc ban hành Nghị quyết mới nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc mở rộng chính sách hỗ trợ mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng số đối tượng và kinh phí dự kiến khi kế thừa và bổ sung các nhóm mới từ 02 Nghị quyết khi áp dụng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026-2030 là: 196.038 lượt người, với kinh phí 153.667.000.000 đồng; Kinh phí Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND là 224.337 lượt người,  với kinh phí 120.300.500.000 đồng. Như vậy, dự kiến kinh phí tăng mới khi áp dụng giai đoạn 2026-2030: 33.336.500.000 đồng.

(Phụ lục III kèm theo)

Trên đây là báo cáo tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước./.
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